	CƠ QUAN QUẢN LÝ:................
…………………………………..
TÊN DOANH NGHIỆP:.............
…………………………………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
...., ngày.... tháng... năm 20...


PHỤ LỤC 1
PHIẾU TỰ KIỂM TRA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
 
1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………………………
2. Loại hình doanh nghiệp: …………………….. Năm thành lập:………
3. Trụ sở chính của doanh nghiệp (tại Việt Nam):…………………………
……………………………………………………………
Số điện thoại:…………… Fax:……………Email:……………………….
4. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu:…………………………………
……………………………………………………………………………
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
1. Các loại báo cáo định kỳ:
- Khai trình, báo cáo định kỳ 06 tháng, năm 2022 về tình hình thay đổi lao động qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc gửi về Ban Quản lý Khu kinh tế (theo quy định tại Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020, Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ).
Có [ ]                       Không [ ]
- Báo cáo định kỳ về công tác an toàn vệ sinh lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (theo quy định tại phụ lục II Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).
Có [ ]                       Không [ ]
- Báo cáo công tác y tế lao động theo phụ lục 8, ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế về Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm y tế tuyến huyện/thành phố trên địa bàn.

Có [ ]                       Không [ ]

- Báo cáo định kỳ tình hình tai nạn lao động 6 tháng và năm 2022 gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Có [ ]                       Không [ ]

2. Lao động:
- Tổng số lao động có mặt đến thời điểm tự kiểm tra:…………… người.
Trong đó: 
- Lao động nữ: ………………. người
- Lao động chưa thành niên: ………….... người
- Lao động là người cao tuổi: ………………... người
- Lao động là người khuyết tật: ………………. người
- Lao động là người nước ngoài: ……………… . người
Trong đó:
+ Thuộc đối tượng phải cấp giấy phép lao động:………….. người 
+ Số chưa cấp giấy phép lao động:…………… người. Lý do: ……………….
- Lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm: ……………..... người. 
- Số lao động phải giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ):………. người.
- Số lao động đã ký kết HĐLĐ:………. người, bao gồm:
+ HĐLĐ không xác định thời hạn: ………………người.
+ HĐLĐ có thời hạn xác định từ 12 tháng đến 36 tháng:……………người.
+ HĐLĐ có thời hạn xác định từ 01 tháng đến dưới 12 tháng:………người.
+ HĐLĐ có thời hạn xác định dưới 01 tháng: ……………người.
- Số lao động chưa ký HĐLĐ:…………..người, lý do:……………………….
- Số lao động bị mất việc làm do thay đổi cơ cấu công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, bán, cho thuê, chuyển đổi loại hình  doanh nghiệp, chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp:……………. người. 

Báo cáo với UBND tỉnh trước khi cho nhiều lao động thôi việc do mất việc làm do các lý do nêu trên:
Có [ ]                                 Không [ ]
3. Tiền lương:
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp đang áp dụng: 
- Trường hợp doanh nghiệp áp dụng mức lương tối thiểu tháng ……………….. đồng/tháng.
- Trường hợp doanh nghiệp áp dụng mức lương tối thiểu tháng ……………….. đồng/giờ.
Hình thức trả lương:
Lương thời gian [ ]                 Lương sản phẩm [ ]             Lương khoán [ ]

- Số lao động hưởng lương bậc 1: ………... người.

Số lao động hưởng lương bậc 2: ………...... người.

Số lao động hưởng lương bậc ..….: ….……. người.

(Bậc lương theo hệ thống thang lương, bảng lương)

- Tiền lương thực trả (bao gồm mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác):
+ Cao nhất: ……………………….đồng/tháng.

+ Thấp nhất: ……………………….đồng/tháng.

+ Bình quân: ……………………...đồng/tháng.

Căn cứ để trả lương làm thêm giờ
Lương thời gian [ ]                     Lương SP [ ]              Lương khoán [ ]
- Trả phụ cấp độc hại:    Có [ ]                     Không [ ]

Nếu có:

- Mức tiền lương đối với người làm công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm:………………………………………………………… đồng/tháng.

- Mức tiền lương đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:…………………………………………………… đồng/tháng.

- Mức trả:
+ Ca đêm:…………………………..%
+ Ngày thường:…………………….%
+ Ngày nghỉ hàng tuần:…………….%
+ Ngày lễ, tết:………………………%
Trả lương làm đêm:
Có [ ]                                 Không [ ]
Nếu có: Căn cứ để trả lương làm đêm
Lương thời gian [ ]                     Lương SP [ ]              Lương khoán [ ]
- Mức trả:……………………%
Phạt tiền, phạt trừ lương:
Có [ ]                                 Không [ ]
- Nếu có, đã phạt:………………………. trường hợp, mức phạt:…………….. 
Ngừng việc:
Có [ ]                                 Không [ ]
Trả lương ngừng việc:
Có [ ]                                 Không [ ]
4. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:
- Làm thêm giờ:
Có [ ]                                 Không [ ]
- Văn bản thỏa thuận với người lao động về việc làm thêm giờ theo mẫu số 01/PLIV Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ: 

Có [ ]                                 Không [ ]

- Văn bản thông báo với Ban Quản lý Khu kinh tế về việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến dưới 300 giờ trong năm:

Có [ ]                                 Không [ ]
- Số giờ làm thêm cao nhất trong ngày:……….giờ/người trong năm:……. giờ/người.
- Làm đêm:
Có [ ]                                 Không [ ]
- Thực hiện nghỉ phép hàng năm hưởng nguyên lương.
Có [ ]                                 Không [ ]
Nếu có:
- Lao động làm công việc bình thường:…………… ngày/năm
- Lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:………ngày/năm
- Lao động làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:………. ngày/năm
5. Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất:
- Xây dựng Nội quy lao động và đăng ký Nội quy lao động theo Bộ luật Lao động năm 2019 với Ban Quản lý Khu kinh tế 
Năm xây dựng:…………….. Đã đăng ký [ ]                Chưa đăng ký [ ]
- Số vụ kỷ luật lao động (có danh sách kèm theo):………………… vụ
- Khiển trách:…………………………………. vụ
- Kéo dài thời hạn nâng bậc lương không quá 06 tháng: …………. vụ
- Cách chức: …………. vụ
- Sa thải:…………………………………… vụ
- Khác:…………………………………….. vụ
- Số vụ bồi thường trách nhiệm vật chất (có danh sách kèm theo):……………. vụ
6. Bảo hiểm xã hội:
Tổng số lao động tại đơn vị đến thời điểm kiểm tra:….. người. Tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN:….. người.

Trong đó số lao động đã tham gia BHXH, BHYT, BHTN:……..người.
Số lao động chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN:…….......người.

Lý do…………………………………………………………………………
Mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN:.….. đồng/người/tháng
Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN tính đến ngày kiểm tra:…………………đồng.
(Cung cấp bảng lương của đơn vị tháng trước liền kề).
II. CÔNG TÁC AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG; 

SỨC KHOẺ NGƯỜI LAO ĐỘNG
1. Tổ chức bộ phận an toàn, vệ sinh lao động (theo Điều 72, Luật an toàn, vệ sinh lao động và Điều 36, Nghị định 39/2016/NĐ-CP):
Có [ ]                      Không [ ]                
2. Bộ phận y tế (theo Điều 73, Luật an toàn, vệ sinh lao động và Điều 37, Nghị định 39/2016/NĐ-CP):
Có [ ]                      Không [ ]                
3. Mạng lưới an toàn, vệ sinh viên (theo Điều 74, Luật an toàn, vệ sinh lao động): 

Có [ ]                      Không [ ]                
4. Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động (theo Điều 75, Luật an toàn, vệ sinh lao động và Điều 38, Nghị định 39/2016/NĐ-CP):
Có [ ]                      Không [ ]                
5. Xây dựng Kế hoạch An toàn  - Vệ sinh lao động hàng năm (theo Điều 76, Luật an toàn, vệ sinh lao động):
Có [ ]                      Không [ ]  
6. Hồ sơ vệ sinh môi trường lao động (theo Điều 5 và phụ lục 1, Nghị định 39/2016/NĐ-CP):

  Có [ ]                      Không [ ]  

7. Quan trắc môi trường lao động (theo quy định tại Điều 18, Luật An toàn, vệ sinh lao động):

Có [ ]                           Không [ ]

- Tổng số mẫu đo: …… mẫu. Số mẫu không đạt tiêu chuẩn vệ sinh/QCVN: …  mẫu
- Các biện pháp kỹ thuật nhằm cải thiện điều kiện, môi trường làm việc:
Có [ ]                           Không [ ]

8. Khám sức khỏe trước khi bố trí việc làm (theo quy định tại Điều 21, Luật An toàn, vệ sinh lao động):
Có [ ]                           Không [ ]

9. Khám sức khỏe định kỳ cho người lao động (theo quy định tại Điều 21, Luật An toàn, vệ sinh lao động):
Có [ ]                           Không [ ]

Tổng số lao động được khám: .......... người, chiếm ........%
10. Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp (theo quy định tại Điều 21, Luật An toàn, vệ sinh lao động):

Có [ ]                           Không [ ]

Tổng số lao động được khám: .......... người, số người được chẩn đoán mắc bệnh nghề nghiệp: ....... người.

11. Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp (theo quy định tại Điều 78, Luật An toàn, vệ sinh lao động):
Có [ ]                           Không [ ]

12. Trang bị các tủ, túi thuốc sơ cứu (theo quy định tại Điều 6 và Phụ lục 4, Thông tư số 19/2016/TT-BYT):

Có [ ]                           Không [ ]

13. Tổ chức lực lượng sơ cứu, cấp cứu (theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 19/2016/TT-BYT):
Có [ ]                           Không [ ]

14. Tổ chức khu vực cấp cứu (theo quy định tại Điều 8, Thông tư số 19/2016/TT-BYT):
Có [ ]                           Không [ ]

15. Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng (theo quy định tại Điều 17, Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ):

Có [ ]                           Không [ ]

- Tổng số người nhóm 1 được huấn luyện/tổng số người nhóm 1 (người đứng đầu đơn vị, các phòng ban, chi nhánh, phụ trách bộ phận, cấp phó người đứng đầu): .............. người, chiếm tỷ lệ: ........... %;

- Tổng số người nhóm 2 được huấn luyện/tổng số người nhóm 2 (người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động):  .......... người, chiếm tỷ lệ: ........ %;

- Tổng số người nhóm 3 được huấn luyện/tổng số người nhóm 3 (người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động): ......... người, chiếm tỷ lệ: .......... %;

- Tổng số người nhóm 4 được huấn luyện/tổng số người nhóm 4 (người lao động không thuộc nhóm 1, 3, 5, 6): ............ người, chiếm tỷ lệ: ............. %;

- Tổng số người nhóm 5 được huấn luyện/tổng số người nhóm 5 (người làm công tác y tế): ............ người, chiếm tỷ lệ: ............ %;

- Tổng số người nhóm 6 được huấn luyện/tổng số người nhóm 6 (an toàn, vệ sinh viên): .............. người, chiếm tỷ lệ: ............ %;

16. Huấn luyện sơ cứu, cấp cứu cho người lao động và lực lượng sơ cứu, cấp cứu theo Điều 9 Thông tư số 19/2016/TT-BYT của Bộ Y tế:

Có [ ]                           Không [ ]

- Số người lao động được huấn luyện: ...... người, chiếm: ......%

- Số người trong lực lượng sơ cứu, cấp cứu được huấn luyện/tổng số lược lượng sơ cứu, cấp cứu: ........ người, chiếm: .......%
17. Trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động (theo quy định tại Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH hiệu lực đến hết ngày 31/3/2023; từ ngày 01/4/2023 theo quy định tại Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ LĐTBXH):
Có [ ]                           Không [ ]

18. Bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao động làm các nghề, công việc nặng nhọc độ hại, nguy hiểm (theo quy định tại Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH hiệu lực đến hết ngày 28/02/2023; từ ngày 01/3/2023 theo quy định tại Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022 của Bộ LĐTBXH):

 Có [ ]                           Không [ ]

19. Tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động/Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động (theo Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH):       
Có [ ]                           Không [ ]

Tần suất kiểm tra: ....... lần/năm
20. Hồ sơ quản lý sức khỏe và bệnh tật người lao động (theo quy định tại phục lục 2, Thông tư số 19/2016/TT-BYT):

Có [ ]                           Không [ ]
21. Hồ sơ cấp cứu tai nạn lao động (theo quy định tại phụ lục 3, Thông tư số 19/2016/TT-BYT):

Có [ ]                           Không [ ]
22. Tổng số các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ đang được sử dụng:……………………

- Số đã được kiểm định: …………………………………………………..
- Số chưa kiểm định: ………………………………………………………

- Số đã đăng ký: ……………………………………………………………

- Số chưa đăng ký: …………………………………………………………

23. Xây dựng các Nội quy, quy trình vận hành các loại máy, thiết bị về các biện pháp làm việc an toàn, vệ sinh lao động đặt tại nơi làm việc:
Có [ ]                      Không [ ]                Không đầy đủ [ ]
III. CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN TẠI CƠ SỞ
1. Tình hình đoàn viên, người lao động

- Tổng số lao động.......................

- Tổng số đoàn viên công đoàn:............. 

2. Việc trích nộp kinh phí công đoàn theo Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ

- Tổng số tiền doanh nghiệp phải trích nộp kinh phí công đoàn: 

+ Số đã nộp:..........

+ Số còn lại phải nộp: ..................

3. Viêc xây dựng Nội quy lao động và thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp đã triển khai và thực hiện (nêu những nội dung có lợi hơn cho người lao động so với luật định)

* Thuận lợi:

* Khó khăn:

4. Tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ

- Có ban hành Quy chế dân chủ cơ sở: Có/ không

- Tổ chức đối thoại (định kỳ; khi có yêu cầu của một hoặc các bên):

- Tổ chức Hội nghị người lao động:

+ Thời gian: 


+ Quy trình, nội dung của Hội nghị: 

* Thuận lợi:

* Khó khăn: 
IV. CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

....................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	
	Chủ doanh nghiệp hoặc cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)
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